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Nguyên từ khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; A1= 27; 
P = 31; S = 32; K = 39; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1 (3,0 điểm).
1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các thí nghiệm sau:
a) Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom.
b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
c) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.
d) Cho kim loại Cu vào dung dịch axit sunfuric đặc, nóng.
2. Chỉ dùng dung dịch NaOH làm thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, MgCl2, KCl, AlCl3. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2 (2.5 điểm).
1. Trong công nghiệp, xút (NaOH) được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp. Từ quá trình điện phân nêu trên, một lượng clo sinh ra được tận dụng để sản xuất axit clohidric (HCl) đặc (32%, D = 1,153 g/mL ở 30°C). Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tấn xút mỗi ngày thì đồng thời sản xuất được bao nhiêu m³ dung dịch axit clohidric trên. Biết rằng, tại nhà máy này, 60% khối lượng clo sinh ra được dùng tổng hợp axit clohidric và hiệu suất toàn bộ quá trình từ clo đến axit clohidric (HCl) đạt 80%. 
2. Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế khí clo như hình vẽ: 
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a) Trong sơ đồ thí nghiệm trên có những điểm nào chưa chính xác?

b) Khi sơ đồ thí nghiệm được lắp đúng, đề xuất các chất Y, Z, A, B thỏa mãn sơ đồ và viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 3 (2,5 điểm).
1. Thêm x gam tinh thể CuSO4.5H2O vào y gam dung dịch CuSO4 8% và khuấy đều thu được 560 gam dung dịch CuSO4 16%. Xác định x và y.
2. Dẫn khí SO2 vào 100 mL dung dịch KMnO4 0,02M đến khi dung dịch vừa mất màu tím. Phản ứng xảy ra theo sơ đồ: 
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a) Cân bằng phản ứng trên theo phương pháp thăng bằng electron (nêu rõ quá trình khử, quá trình oxi hóa)
b) Tính thể tích khí SO2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng.
Câu 4 (2,5 điểm).
1. Tại sao không nên bón phân ure cùng với vôi (CaO)?
2. Một loại phân bón hỗn hợp NPK có chứa NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, KNO3 còn lại là tạp chất không chứa N, P, K. Trên bao bì loại phân bón NPK đó có ghi 14 - 42,6 - 9,4. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng NH4H2PO4 trong mẫu phân bón trên.
Câu 5 (3,5 điểm).
1. Axit H2SO4 đặc có tính háo nước, nó có thể lấy nước từ một số hợp chất hữu cơ. Trong quá trình than hóa saccarozo (C12H22O11) có sản phẩm gồm hơi nước và hỗn hợp khí X (gồm 2 khí). 
a) Giải thích quá trình hình thành hỗn hợp khí X.

b) Trình bày phương pháp hóa học chứng minh sự có mặt của các khí trong X. 
2. Nung nóng 8,96 gam Fe trong 2,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2 thu được 14,13 gam
hỗn hợp Y chỉ gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung
dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào dung dịch Z, thu được m gam kết tủa gồm AgCl và Ag. Tìm giá trị của m.
Câu 6 (3,0 điểm).
1. Poli(vinyl clorua) viết tắt là PVC, một trong những polime được ứng dụng nhiều trong đời sống và sản xuất. Hoàn thành sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC dưới đây:
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                                                          Poli(vinyl clorua)
2. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 44,8 lít (đktc) hỗn hợp X chứa 20% thể tích axetilen và 80% thể tích etilen. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 mol axetilen toả ra 1320 kJ và 1,0 mol etilen toả ra 1423kJ.
3. Chất hữu cơ X được sử dụng khá rộng rãi trong ngành y tế với tác dụng chống vi khuẩn, vi sinh vật. Kết quả phân tích nguyên tố của X như sau: 52,17% C; 13,04% H về khối lượng, còn lại là oxi. Phân tử khối của X được xác định thông qua kết quả thực nghiệm có giá trị 46 gam/mol. Lập công thức phân tử của X.
Câu 7 (3,0 điểm)
1. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H6O2. X tác dụng được với các chất Na, NaOH, CaCO3, C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Xác định công thức cấu tạo của X, viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H4 (ở đktc), dẫn sản phẩm vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,4 M thấy xuất hiện 12 gam kết tủa. 
a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu.

b) Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

---------------------------HẾT---------------------------
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